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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	2313
	Nguyễn Đức Anh
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	2 
	2470
	Nguyễn Văn Việt
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	2538
	Nguyễn Văn Minh
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	4 
	2576
	Cao Thi Huyền
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	5 
	2727
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6 
	2728
	Dương Thanh Toàn
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	2731
	Phạm Thanh Hưng
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	2746
	Hoàng Văn Chiến
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	2750
	Trương Văn Nghệ
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	10 
	2751
	Đàm Văn Quốc
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11 
	2752
	Nguyễn Đức Dũng
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	2754
	Hoàng Văn Ngọc
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	2762
	Lê Văn Kiều
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	2766
	Lê Thanh Hải
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	2768
	Hoàng Thị Loan
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	2774
	Đặng Thanh Hải
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	17 
	2776
	Đàm Quốc Toản
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18 
	2785
	Bùi Thị Thắng
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	2787
	Lê Văn Kha
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	2792
	Hoàng Thị Mỹ Tuyết
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	21 
	2818
	Hồ Đức Thắng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	2826
	Nguyễn Thị Xuân Diệu
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	23 
	2835
	Lê Nguyễn Lệ Chi
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	2842
	Đinh Thị Thơm
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	25 
	2843
	Nguyễn Thị Lịch
	Quảng Tiến, Quảng Trạch, Quảng Bình

	26 
	2845
	Dương Văn Hòa
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	27 
	2846
	Trần Tư Hùng
	Lê Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	28 
	2847
	Lê Đình Bảo
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	29 
	2848
	Trần Văn Tuân
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	30 
	2849
	Nguyễn Đức Hùng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	31 
	2850
	Huỳnh Văn Bình
	Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	32 
	2851
	Hoàng Thị Thông
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	33 
	2852
	Nguyễn Thanh Hồng
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	34 
	2853
	Trương Thị Tuyết Sương
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	35 
	2856
	Trương Minh Hiếu
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	36 
	2857
	Dương Thị Phượng
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	37 
	2858
	Dương Thị Huế
	Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình

	38 
	2859
	Nguyễn Văn Vì
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39 
	2860
	Lê Văn Thái
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	40 
	2862
	Trần Đức Thọ
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	41 
	2863
	Võ Trung Hiếu
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	42 
	2865
	Phan Văn Hiến
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	43 
	2866
	Trần Hải Dương
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	44 
	2867
	Nguyễn Xuân Đông
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	45 
	2868
	Đinh Thị Bích Hòe
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	46 
	2869
	Trần Văn Hải
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	47 
	2871
	Nguyễn Ngọc Phan
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình 

	48 
	2872
	Hồ Minh Thành
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	49 
	2875
	Hồ Văn Hào
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	50 
	2877
	Đinh Hồng Quang
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	51 
	2879
	Trần Quang Trung
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	52 
	2880
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	53 
	2881
	Nguyễn Kiều Trang
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	54 
	2901
	Nguyễn Thị Thủy
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	55 
	3016
	Nguyễn Phương Thúy
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	56 
	3043
	Trần Đình Bắc
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	57 
	3045
	Lê Thị Hà My
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	58 
	3138
	Phan  Tiến Dũng
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình


